
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đào Thị Nhi Ánh 22/10/1998
anhdtn.quynhon@ischool.e

du.vn

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Phan Công Trứ 20/08/1969 pncgtu@yahoo.com.vn Trường Tiểu học Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

3 Trương Thị Nhơn 15/08/1972
truongthinhon0872@gmail.

com
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

4 Trần Thị Thu Nguyệt 10/10/1975 trannguyet289@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Trình Thị Phước Trinh 12/09/1978
trinhtrinhthiphuoc@gmail.

com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Lê Thị Nhật Dung 31/12/1978
lethinhatdung071178@gma

il.com

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Ngô Thị Hồng Đào 15/02/1976
hongdao76.nguyen@gmail.

com

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Cao Thị Hồng Thắm 01/07/1994 lequan12a1@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

9 Nguyễn Văn Thanh 25/08/1978
thanhtruongths2nb@gmail.

com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Trần Giáng Châu 10/05/1978 thainguyentruc@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

11 Đặng Thị Nhạn 10/11/1986
thinhanngoquyen@gmail.c

om

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Thanh Diễm 20/01/1991
thanhdiemnguyen2208@g

mail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Phạm Thị Định 20/02/1967 tanttvnbd@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

14
Trương Thị Thanh 

Huyền
16/04/1980

thanhhuyen1604@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Phạm Thị Quang Minh 20/02/1977
phamthuhuongyb@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Đoàn Thị Lệ 10/08/1982 doanle6789@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Nguyễn Thanh Thế 02/12/1963
thethanhnguyen62@gmail.

com
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Phạm Thị Phương Uyên 02/01/1979 phamuyenha1@gmail.com Trường Tiểu học Trần Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

19 Nguyễn Thị Bình Hà 15/08/1975
nguyenthibinhha70@gmail

.com

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Thị Mộng Triều - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Hòa

- Điện thoại: 0326933477 - Email: mongtrieu81dg@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN, HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Nguyễn Anh Dũng 21/01/1978 dungqn76@gmail.com
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Nguyễn Duy Học 25/04/1989
nguyenduyhoc22@gmail.c

om
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

22 Trương Quốc Tấn 20/02/1978
truongquoctan20021978@

gmail.com
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

23 Trần Thị Hồng 19/05/1994
tranthihong.1994vta@gmai

l.com

Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

24 Nguyễn Tấn Đạt 25/11/1969 tandat1125@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

25 Trần Văn Toàn 27/06/1976
tranvantoanphuocthang@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

26 Lương Thị Mỹ Dung 10/07/1968 thimydung789@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

27 Ngô Trường Ba 02/02/1962
ngotruongba62@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

28 Nguyễn Văn Luân 25/02/1989
luannguyenna88@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

29 Hàn Thảo Uyên 02/12/1981
hanthaouyen1981@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

30 Võ Thị Hoàng Phi 02/04/1980
vothihoangphi040280@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

31 Nguyễn Sơn 20/03/1962
nguyensonphuocquang@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

32 Nguyễn Thị Lệ Thu 07/03/1988
lethuphuocson2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

33 Lê Thị Bích Đào 26/03/1997
bichdao26031997@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

34 Đào Thành Chánh 06/10/1970
daothanhchanh@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 34 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thị Hạnh 16/08/1976 thihanh2222@gmail.com Trường Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

2 Phan Thị Nở 28/10/1976
phanthinotaybinh@gmail.c

om
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

3 Nguyễn Thị Mỹ Dung 03/10/1972
nguyendungbinhthanh@gm

ail.com

Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

4 Nguyễn Đức Bình 04/05/1977
nguyenducbinhbt@gmail.c

om

Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

5 Phan Minh Lộc 20/10/1982 locbt1982@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

6 Nguyễn Ngọc Thạnh 02/03/1971
nguyenngocthanh0371@g

mail.com

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

7 Bùi Thị Lệ Thu 24/09/1996 thubui240996@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

8 Nguyễn Thị Ngọc Lệ 29/11/1976 ngocle.291176@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

9 Nguyễn Thị Mỹ Phường 25/10/1979
phuongnguyen.25101979@

gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

10 Đỗ Thị Hồng Lệ 09/10/1996
dothihongle0910@gmail.c

om
Trường Tiểu học Tây An

Huyện Tây 

Sơn

11 Nguyễn Thị Thiên 09/09/1968
thiennguyenthi68@gmail.c

om
Trường Tiểu học Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

12 Nguyễn Thị Hoa 02/07/1967
hoanguyen1357@yahoo.co

m.vn
Trường Tiểu học Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

13 Nguyễn Vinh Dự 25/07/1969 vinhdugv@gmail.com Trường Tiểu học Tây Thuận
Huyện Tây 

Sơn

14
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
29/11/1976

nhungnguyenthihongtx@g

mail.com
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

15 Nguyễn Thị Tường An 06/07/1976
nguyentuongan2@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

16 Nguyễn Thị Thạnh 19/01/1970 thanh0321654@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

17
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
30/10/1975

nguyenthithanhhuyen3010

@gmail.com
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

18 Trần Đình Tùng 25/02/1963
trandinhtunggv@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

19 Phan Thị Kim Hiền 18/04/1974
phankimhien64@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN, HUYỆN TÂY SƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Lƣơng Thị Thu Ngân  - Trƣờng Tiểu học Nhơn An

- Điện thoại: 0349656805 - Email: thungannhonhoa@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Trần Thị Triều 19/10/1979
tranthaonghintp@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

21 Võ Thị Thanh Trang 20/09/1978
vothanhtrang39@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

22 Trương Vĩnh Viễn 04/09/1964 vientruong64@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phúc
Thị xã An 

Nhơn

23 Đặng Thị Xuân Liễu 12/10/1991
dangxuanlieu1210@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

24 Nguyễn Thị Bích 02/02/1969 bichlac1969@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

25 Phạm Mộng Bình 22/05/1972
binhmong72@yahoo.com.v

n
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

26 Võ Thị Kim Xuyến 24/02/1968
xuyenvo.24021968@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

27 Vương Thị Hà 19/02/1974 vuongthiha19@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

28 Nguyễn Thị Bích Hiền 23/03/1977 bhienthdd@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

29 Nguyễn Thị Đức Thơm 02/08/1967
nguyenthiducthom@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

30 Đỗ Thị Thúy Kiều 10/02/1978 kieuhaibd@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

31
Nguyễn Thị Hoàng 

Dung
07/12/1977 datphat2006@gmail.com

Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 31 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Trương Hữu Dũng 28/12/1970
truonghuudung70@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

2 Đỗ Thị Chung 15/01/1970 dothichung790@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

3 Đào Thị Ánh Tuyết 16/08/1969
daotuyetcathung@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

4 Võ Gia Ngọc Yến 10/12/1977 vogiangocyen@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

5 Phan Châu Tuấn 24/04/1977
hangnguyenthics@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

6 Bùi Văn Bảo 30/08/1967
buivanbaocattai@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

7 Nguyễn Khẳm 30/10/1963
nguyenkham3010@gmail.c

om
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

8 Võ Văn Can 30/12/1961 vovancan61@gmail.com Trường Tiểu học Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

9 Nguyễn Thị Hà 20/01/1977
nguyenhacatthang1@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

10 Trần Văn Phụng 19/12/1965
tranphung19652020@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

11 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/05/1973 xuankhai71@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

12 Thái Văn Bảo 19/04/1978 baoteach@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

13 Trương Thị Kim Liên 20/08/1979
truongthikimlien5505@gm

ail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

14 Phan Thị Mai 05/05/1966 maiphanminh1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

15 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/05/1980
thuthao1851980@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

16 Nguyễn Thị Hồng Vân 01/12/1968
nguyenvancm2@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

17 Võ Văn Phu 02/02/1982 vovanphu47@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

18 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/08/1978
thaonguyenbd21@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

19 Phạm Miên 28/07/1964 cattuong1285@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ CÁT, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Đa Khoa - Trƣờng Tiểu học Cát Thắng

- Điện thoại: 0398416890 - Email: dakhoa1976@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Ngô Thị Thu Lời 10/02/1982 thuloi2013@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

21 Trần Thị Minh Thu 23/08/1971 thut9041@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

22 Lê Văn Hòa 01/01/1972 doctinhch72@gmail.com
Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

23 Nguyễn Văn Thành 18/07/1966
nguyenvanthanh.vc@gmail

.com
Trường Tiểu học Canh Hiệp

Huyện Vân 

Canh

24 Nguyễn Minh Hoàng 18/11/1969
nguyenminhhoang319519

@gmail.com

Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

25 Đoàn Thị Mai 09/01/1967 doanthimai01@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

26 Lê Minh Ơn 01/09/1979 onchanhvc@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

27 Nguyễn Thị Hoa 23/02/1972
nguyenhoa.thvinhquang@g

mail.com

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 27 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Huỳnh Thị Mĩ Trang 14/04/1994
huynhtrangal94@gmail.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão

Huyện An 

Lão

2 Đào Phương Thảo 28/11/1980
daophuongthaoc1bd@gmai

l.com

Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

3 Nguyễn Thị Thanh Thúy 02/07/1974
dangtungvu2003@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

4 Nguyễn Văn Thi 18/09/1968
nguyenvanthi68md@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

5 Trương Văn Mừng 04/03/1969 mungmd@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

6 Võ Thị Lệ Thương 30/03/1983
vothuong832011@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

7 Đoàn Thị Lệ Thu 01/01/1979 doanlethugv@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

8 Nguyễn Thị Bé Nga 12/12/1978 luulyty1978@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

9 Nguyễn Thị Nam Hồng 01/11/1970
nguyennamhongmyloi1@g

mail.com
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

10 Nguyễn Thị Anh Đào 14/01/1975 anhdaomq@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Quang
Huyện Phù 

Mỹ

11 Trần Thị Cẩm Tiên 26/07/1997 camtienth38b@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

12 Lê Thị Hạnh 20/01/1970 hanhthile2011@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

13 Trần Thị Huệ 04/02/1975
kieudiemhue2012@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

14 Nguyễn Kim Thanh 20/12/1966
kimthanhmytho@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

15 Trần Du 16/08/1970 trandutho1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

16 Nguyễn Thị Hậu 12/06/1981
khuongkhangpm@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

17 Nguyễn Thị Kim Dung 28/08/1979
kimdunghoa2012@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

18 Trần Trọng Kim 06/06/1975
trantrongkim305@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

19 Lường Thị Thu Hương 05/05/1997
thuhuonggdthk38a@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021
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GVCC hỗ trợ: Trần Thị Thành - Trƣờng Tiểu học Mỹ Châu

- Điện thoại: 0354000248 - Email: thithanh1973mychau2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Võ Cư 02/07/1963 cuvo1963@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 20 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Quang Trân 31/12/1961
nguyenquangtran1961@gm

ail.com
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

2 Nguyễn Tấn Phú 01/01/1965
nguyentanphu1956@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

3 Nguyễn Thị Huân 19/04/1968 huan19411968@gmail.com Trường Tiểu học Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

4 Đặng Quốc Ngữ 09/07/1967 quocnguahd@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

5 Nguyễn Hoàng Anh 18/11/1962
duyennghegiao@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

6 Võ Thị Sơn 01/09/1975 sonthah12@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

7 Phạm Đình Chinh 20/09/1983
dinhchinh.kt80@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

8 Võ Tấn Phú 11/06/1978 votanphuan1@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

9 Cái Thị Nhung 07/01/1972 cainhung1972@gmail.com Trường Tiểu học Ân Phong
Huyện Hoài 

Ân

10 Huỳnh Văn Bường 26/05/1975 buonghv@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

11 Đăng Thị Tùng 06/01/1968
tungso2antuongtay@yahoo

.com.vn

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

12 Nguyễn Thị Ngọc Vẹn 01/01/1993
nguyenthingocven2009@g

mail.com

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

13 Thái Minh Trung 06/02/1970 thaiminhtrung@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

14 Trần Nguyễn Thị Thừa 19/05/1993
trannguyenthithua@gmail.

com

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

15 Phạm Văn Lực 02/01/1968 lucgvboktoi@gmail.com Trường Tiểu học Bok Tới
Huyện Hoài 

Ân

16 Đặng Duy Hải 10/03/1973
dangduyhai373@gmail.co

m

Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

17 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 16/06/1973 thanhhieutbh@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

18 Hồ Khắc Minh 12/12/1964
khacminh121264@gmail.c

om

Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

19 Thân Hữu Tuấn 20/08/1971 tuanthatha@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

GVCC hỗ trợ: Trần Thái Phong - Trƣờng Tiểu học Ân Phong

- Điện thoại: 0988196298 - Email: c1anphongha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021
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20 Đỗ Minh Quang 09/02/1966 quanghs266@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Lê Thị Thanh Nhàn 15/09/1981 thanhnhanbs3@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Xuân
Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Nguyễn Diệp Hưng 20/11/1977
nguyendiephung77@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Hồ Quang Bách 20/07/1970 quangbachhcb@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Nguyễn Thị Hải Vi 10/09/1994 nguyenhaivi92@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Lâm Văn Sơn 06/04/1967 vansonlam67@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Phạm Thành Vân 10/02/1971
phamthanhvan1971@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Nguyễn Thanh Xuân 04/12/1969
nguyenthanhxuan079@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Trần Thị Vân 29/08/1976 maytran876@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Nguyễn Thị Kim Cúc 18/07/1972 kcuc1808@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Nguyễn Công Minh 04/06/1991 congminh0406@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Nguyễn Thị Nhi Nữ 12/02/1993 nhinu93@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Đặng Ngọc Thành 16/08/1975
ngocthanh16081975@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Trần Thị Hiền 04/07/1976 hientranthihm@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Nguyễn Trung Tú 24/10/1975 trungtutqb@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 34 người./.
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